
    TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

     LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH

CA 1: 7h - 9h30

TT MSSV Lớp Phòng

1 14D2010185 Nguyễn Xuân An 14CĐ-CK01 C.2.1-01

2 14D2010026 Huỳnh Thiên Ân 14CĐ-CK01 C.2.1-01

3 14D2010027 Phan Thanh Bạo 14CĐ-CK01 C.2.1-01

4 13D2010029 Nguyễn Phương Đài 14CĐ-CK01 C.2.1-01

5 14D2010186 Đỗ Huỳnh Đức 14CĐ-CK01 C.2.1-01

6 14D2010050 Lê Phúc Hậu 14CĐ-CK01 C.2.1-01

7 13D2010053 Nguyễn Công Hậu 14CĐ-CK01 C.2.1-01

8 14D301Ð025 Thiên Akazet 14CĐ-ĐC02 C.2.1-01

9 14D301Ð027 Nguyễn Thanh Ân 14CĐ-ĐC02 C.2.1-01

10 Võ Đinh Đằng 14CĐ-ĐC02 C.2.1-01

11 14D301Ð039 Trần Văn Đạt 14CĐ-ĐC02 C.2.1-01

12 14D301Ð103 Vũ Văn Độ 14CĐ-ĐC02 C.2.1-01

13 14D301Ð098 Nguyễn Kiều Vũ Du 14CĐ-ĐC02 C.2.1-01

14 14D301Ð049 Tạ Linh Hoạt 14CĐ-ĐC02 C.2.1-01

15 14D301Ð061 Lê Vũ Khắc Nhân 14CĐ-ĐC02 C.2.1-01

16 14D301Ð063 Bùi Quốc Phong 14CĐ-ĐC02 C.2.1-01

17 14D301Ð069 Nguyễn Đức Sang 14CĐ-ĐC02 C.2.1-01

18 14D301Ð073 Hà Hoàng Thái 14CĐ-ĐC02 C.2.1-01

19 13D301Ð145 Nguyễn Hữu Thuận 14CĐ-ĐC02 C.2.1-01

20 14D301Ð079 Đỗ Tấn Tiển 14CĐ-ĐC02 C.2.1-01

21 14D301Ð082 Hà Minh Trí 14CĐ-ĐC02 C.2.1-01

22 14D301Ð083 Nguyễn Huỳnh Triết 14CĐ-ĐC02 C.2.1-01

23 Nguyễn Văn Trình 14CĐ-ĐC02 C.2.1-01

24 14D301Ð085 Phùng Minh Trụ 14CĐ-ĐC02 C.2.1-01

25 14D301Ð086 Võ Văn Trưng 14CĐ-ĐC02 C.2.1-01

26 14D301Ð087 Phan Văn Tứ 14CĐ-ĐC02 C.2.1-01

27 14D301Ð092 Nguyễn Mạnh Thanh Vinh 14CĐ-ĐC02 C.2.1-01

28 14D301Ð093 Trương Lăm Vĩnh 14CĐ-ĐC02 C.2.1-01

29 13D201P007 Lê Bình 14CĐ-TP02 C.2.1-01

30 14D201P065 Phan Quốc Bình 14CĐ-TP02 C.2.1-01

31 14D201P019 Lê Thái Duy 14CĐ-TP02 C.2.1-01

32 14D201P067 Nguyễn Công Hậu 14CĐ-TP02 C.2.1-01

33 14D201P069 Trần Đăng Khoa 14CĐ-TP02 C.2.1-01

34 14D201P081 Hoàng Thái Xuân Khôi 14CĐ-TP02 C.2.1-01

35 14D201P029 Dương Tuấn Kiệt 14CĐ-TP02 C.2.1-01

36 13D201P122 Vương Nguyễn Tường Lâm 14CĐ-TP02 C.2.1-01

37 14D201P070 Dương Triển Minh 14CĐ-TP02 C.2.1-01

38 13D201P074 Lâm Nhật Phát 14CĐ-TP02 C.2.1-01

39 14D201P041 Ngô Thị Phúc 14CĐ-TP02 C.2.1-01

40 14D201P045 Đinh Trần Minh Tâm 14CĐ-TP02 C.2.1-01

41 14D201P046 Trần Thị Thu Tâm 14CĐ-TP02 C.2.1-01

42 14D201P049 Đoàn Minh Thế 14CĐ-TP02 C.2.1-01
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43 14D201P072 Trần Hoài Xuân Thư 14CĐ-TP02 C.2.1-01

44 14D201P051 Huỳnh Châu Minh Thuận 14CĐ-TP02 C.2.1-01

45 14D201P062 Lê Đình Nhật Vũ 14CĐ-TP02 C.2.1-01

1 14D2010058 Trương Minh Hiếu 14CĐ-CK01 C.2.1-04

2 14D2010062 Phan Trường Học 14CĐ-CK01 C.2.1-04

3 14D2010087 Nguyễn Huỳnh Công Lý 14CĐ-CK01 C.2.1-04

4 14D2010095 Nguyễn Trọng Nghĩa 14CĐ-CK01 C.2.1-04

5 14D2010097 Bùi Thị Nguyệt 14CĐ-CK01 C.2.1-04

6 14D2010099 Huỳnh Minh Nhàn 14CĐ-CK01 C.2.1-04

7 14D2010103 Trần Văn Nhựt 14CĐ-CK01 C.2.1-04

8 14D2010107 Trương Mạnh Phi 14CĐ-CK01 C.2.1-04

9 14D2040026 Kiều Thanh Phú 14CĐ-MT01 C.2.1-04

10 14D2040027 Phạm Thị Hồng Quyên 14CĐ-MT01 C.2.1-04

11 14D2060001 Nguyễn Văn Bảo 14CĐ-NL01 C.2.1-04

12 14D2060007 Trần Quang Cương 14CĐ-NL01 C.2.1-04

13 14D2060008 Trần Đơn Dương 14CĐ-NL01 C.2.1-04

14 14D2060009 Phạm Trường Duy 14CĐ-NL01 C.2.1-04

15 14D2060010 Võ Đức Duy 14CĐ-NL01 C.2.1-04

16 14D2060011 Nguyễn Nhật Hào 14CĐ-NL01 C.2.1-04

17 14D2060012 Nguyễn Văn Hậu 14CĐ-NL01 C.2.1-04

18 14D2060013 Võ Hoàng Hoa 14CĐ-NL01 C.2.1-04

19 14D2060044 Nguyễn Đình Minh Huy 14CĐ-NL01 C.2.1-04

20 14D2060003 Nguyễn Hoàng Đức Huy 14CĐ-NL01 C.2.1-04

21 14D2060016 Lâm Văn Lộc 14CĐ-NL01 C.2.1-04

22 14D2060045 Phan Hữu Lộc 14CĐ-NL01 C.2.1-04

23 14D2060021 Phạm Nguyễn Tấn Phát 14CĐ-NL01 C.2.1-04

24 14D2060022 Lê Hồng Phong 14CĐ-NL01 C.2.1-04

25 14D2060023 Nguyễn Phong Phú 14CĐ-NL01 C.2.1-04

26 14D2060024 Phạm Đình Phương 14CĐ-NL01 C.2.1-04

27 14D2060026 Hồ Giang Sang 14CĐ-NL01 C.2.1-04

28 14D2060027 Lê Hoàng Sự 14CĐ-NL01 C.2.1-04

29 14D2060028 Đỗ Bá Thành 14CĐ-NL01 C.2.1-04

30 14D2060029 Bùi Văn Thuận 14CĐ-NL01 C.2.1-04

31 14D2060030 Nguyễn Viết Thuỵ 14CĐ-NL01 C.2.1-04

32 14D2060031 Nguyễn Tân Tiền 14CĐ-NL01 C.2.1-04

33 14D2060032 Nguyễn Minh Trí 14CĐ-NL01 C.2.1-04

34 14D2060034 Bá Quốc Khánh Trình 14CĐ-NL01 C.2.1-04

35 14D2060035 Huỳnh Bảo Trọng 14CĐ-NL01 C.2.1-04

36 14D2060002 Nguyễn Minh Trung 14CĐ-NL01 C.2.1-04

37 14D2060036 Lê Văn Trường 14CĐ-NL01 C.2.1-04

38 14D2060038 Nguyễn Lê Anh Tú 14CĐ-NL01 C.2.1-04

39 14D2060039 Huỳnh Văn Tuấn 14CĐ-NL01 C.2.1-04

40 14D2060040 Lê Xuân Vĩ 14CĐ-NL01 C.2.1-04

41 14D2060041 Đỗ Trần Bảo Việt 14CĐ-NL01 C.2.1-04

42 14D2060042 Nguyễn Như Ý 14CĐ-NL01 C.2.1-04

43 14D2050210 Võ Văn Tiến 14CĐ-OT05 C.2.1-04

44 14D2050215 Bùi Văn Toàn 14CĐ-OT05 C.2.1-04

45 14D2050254 Đỗ Trần Anh Vũ 14CĐ-OT05 C.2.1-04

1 14D3010050 Đoàn Văn Linh 14CĐ-ĐT01 C.2.2-02

2 14D3010016 Nguyễn Thanh Ân 14CĐ-ĐT01 C.2.2-02

3 14D3010020 Phan Đình Nguyễn Diệm 14CĐ-ĐT01 C.2.2-02

4 14D3010026 Văn Xuân Duy 14CĐ-ĐT01 C.2.2-02



5 14D3010052 Hoàng Văn Thanh Long 14CĐ-ĐT01 C.2.2-02

6 14D3010053 Nguyễn Trương Hoàng Long 14CĐ-ĐT01 C.2.2-02

7 14D3010059 Nguyễn Văn Nghĩa 14CĐ-ĐT01 C.2.2-02

8 14D3010065 Trương Quang Nhật 14CĐ-ĐT01 C.2.2-02

9 14D3010009 Lê Văn Nhỏ 14CĐ-ĐT01 C.2.2-02

10 12D3010096 Phạm Minh  Phúc 14CĐ-ĐT01 C.2.2-02

11 14D3010074 Lê Văn Sang 14CĐ-ĐT01 C.2.2-02

12 14D3010011 Nguyễn Viết Thắng 14CĐ-ĐT01 C.2.2-02

13 14D3010086 Võ Thành Thôi 14CĐ-ĐT01 C.2.2-02

14 14D2050001 Nguyễn Trường An 14CĐ-OT01 C.2.2-02

15 14D2050002 Nguyễn Văn An 14CĐ-OT01 C.2.2-02

16 13D2050003 Nguyễn Hồ Minh Anh 14CĐ-OT01 C.2.2-02

17 14D2050003 Trần Minh Cường 14CĐ-OT01 C.2.2-02

18 14D2050004 Phạm Công Danh 14CĐ-OT01 C.2.2-02

19 14D2050010 Nguyễn Tiến Đạt 14CĐ-OT01 C.2.2-02

20 14D2050006 Dịp Chí Dũng 14CĐ-OT01 C.2.2-02

21 14D2050008 Trần Anh Duy 14CĐ-OT01 C.2.2-02

22 14D2050071 Trần Đức Duy 14CĐ-OT01 C.2.2-02

23 14D2050086 Phan Vũ Trường Giang 14CĐ-OT01 C.2.2-02

24 Phạm Hoài Hận 14CĐ-OT01 C.2.2-02

25 14D2050012 Nguyễn Văn Hàng 14CĐ-OT01 C.2.2-02

26 14D2050014 Nguyễn Thái Hòa 14CĐ-OT01 C.2.2-02

27 14D2050016 Lê Minh Hoàng 14CĐ-OT01 C.2.2-02

28 14D2050017 Đào Duy Hưng 14CĐ-OT01 C.2.2-02

29 14D2050265 Hoàng Thiện Huy 14CĐ-OT01 C.2.2-02

30 14D2050024 Nguyễn Ngọc Linh 14CĐ-OT01 C.2.2-02

31 14D2050027 Nguyễn Tuấn Minh 14CĐ-OT01 C.2.2-02

32 14D2050029 Nguyễn Đỗ Trọng Nghĩa 14CĐ-OT01 C.2.2-02

33 14D2050146 Lưu Khánh Nguyên 14CĐ-OT01 C.2.2-02

34 14D2050030 Trương Ngọc Ninh 14CĐ-OT01 C.2.2-02

35 14D2050031 Lưu Tấn Phát 14CĐ-OT01 C.2.2-02

36 13D2050272 Huỳnh Anh Sĩ 14CĐ-OT01 C.2.2-02

37 14D2050036 Lê Nguyễn Thanh Sơn 14CĐ-OT01 C.2.2-02

38 14D2050269 Trần Quốc Sơn 14CĐ-OT01 C.2.2-02

39 14D2050038 Lưu Nhật Tân 14CĐ-OT01 C.2.2-02

40 14D2050039 Nguyễn Lê Minh Tân 14CĐ-OT01 C.2.2-02

41 14D2050278 Nguyễn Xuân Thiện 14CĐ-OT01 C.2.2-02

42 13D2050208 Tô Phi Thường 14CĐ-OT01 C.2.2-02

43 14D2050040 Võ Đoàn Triều 14CĐ-OT01 C.2.2-02

44 14D2050041 Nguyễn Anh Tuấn 14CĐ-OT01 C.2.2-02

45 14D2050250 Đặng Thanh Vinh 14CĐ-OT01 C.2.2-02

1 14D2050047 Lương Quốc Anh 14CĐ-OT04 C.2.2-05

5 14D2050131 Nguyễn Ngọc Luân 14CĐ-OT02 C.2.2-05

6 14D2050137 Bùi Thanh Nam 14CĐ-OT02 C.2.2-05

7 14D2050222 Nguyễn Ngọc Triết 14CĐ-OT02 C.2.2-05

8 14D2050058 Ân Hữu Cường 14CĐ-OT04 C.2.2-05

9 14D2050074 Nguyễn Minh Đạo 14CĐ-OT04 C.2.2-05

10 14D2050064 Hồ Diễn 14CĐ-OT04 C.2.2-05

11 14D2050084 Trần Anh Đức 14CĐ-OT04 C.2.2-05

12 14D2050262 Nguyễn Xuân Dũng 14CĐ-OT04 C.2.2-05

13 14D2050069 Nguyễn Thái Duy 14CĐ-OT04 C.2.2-05

14 14D2050099 Trần Minh Hiếu 14CĐ-OT04 C.2.2-05



15 14D2050109 Lê Minh Đức Huy 14CĐ-OT04 C.2.2-05

16 14D2050113 Nguyễn Quang Huy 14CĐ-OT04 C.2.2-05

17 14D2050119 Lê Minh Khánh 14CĐ-OT04 C.2.2-05

18 14D2050121 Nguyễn Trọng Khoa 14CĐ-OT04 C.2.2-05

19 14D2050124 Nguyễn Trung Kiên 14CĐ-OT04 C.2.2-05

20 14D2050129 Huỳnh Hữu Long 14CĐ-OT04 C.2.2-05

21 14D2050134 Bùi Văn Minh 14CĐ-OT04 C.2.2-05

22 14D2050267 Nguyễn Hải Nam 14CĐ-OT04 C.2.2-05

23 14D2050139 Nguyễn Huỳnh Nam 14CĐ-OT04 C.2.2-05

24 14D2050144 Trần Hữu Nghĩa 14CĐ-OT04 C.2.2-05

25 14D2050149 Đinh Quang Nhân 14CĐ-OT04 C.2.2-05

26 14D2050154 Lê Nhựt Nhi 14CĐ-OT04 C.2.2-05

27 14D2050285 Hồ Vũ Quất 14CĐ-OT04 C.2.2-05

28 14D2050186 Trần Ngọc Thạch 14CĐ-OT04 C.2.2-05

29 14D2050194 Nguyễn Hữu Thành 14CĐ-OT04 C.2.2-05

30 14D2050204 Lê Quỳnh Anh Thoại 14CĐ-OT04 C.2.2-05

31 14D2050214 Nguyễn Văn Tình 14CĐ-OT04 C.2.2-05

32 14D2050219 Phạm Tấn Tới 14CĐ-OT04 C.2.2-05

33 14D2050226 Trần Hoài Trọng 14CĐ-OT04 C.2.2-05

34 14D2050234 Lê Văn Tú 14CĐ-OT04 C.2.2-05

35 14D2050248 Trần Văn Phố Văn 14CĐ-OT04 C.2.2-05

36 14D2050253 Võ Văn Vinh 14CĐ-OT04 C.2.2-05

37 14D2050257 Hồ Ngọc Vương 14CĐ-OT04 C.2.2-05

38 14D2050260 Nguyễn Hoài Yên 14CĐ-OT04 C.2.2-05

39 14D201P004 Huỳnh Văn Nghĩa 14CĐ-TP01 C.2.2-05

40 14D301Ð042 Phùng Văn Hiền 14CĐ-ĐC01 C.2.2-05

41 Lê Văn Sang 11CĐ-CK4 C.2.2-05

42 Trần Tuấn Viên 13CĐ-Đ3 C.2.2-05

Tổng cộng có 174 sinh viên


